
ĐVT: Đồng

TT Họ và tên Vị trí ngôi mộ Số ngôi
Bồi thường công trình 

mộ 

Hỗ trợ di dời mồ 

mả 

Hỗ trợ tự thu xếp việc 

di chuyển mồ mả 

ngoài khu vực được 

bố trí 

Bồi thường tài sản 
Bồi thường thiệt hại 

cây trồng 

Tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=5+6+7+8+9

1 Trần Lê Hưng
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
10 70.000.000 250.000.000 100.000.000 152.304.498 572.304.498

2 Phạm Thị Mai
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 25.000.000 17.259.675 49.259.675

3 Nguyễn Văn Khiêm
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
4 20.000.000 40.000.000 71.569.446 131.569.446

4 Nguyễn Quốc Toàn
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
4 26.000.000 85.000.000 58.583.457 169.583.457

5 Trần Thị Dung
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
5 27.000.000 65.000.000 10.000.000 72.977.716 174.977.716

6 Nguyễn Văn Hoàn
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 25.000.000 10.000.000 51.363.991 93.363.991

7 Trần Trọng Tập
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 25.000.000 10.000.000 18.699.716 260.000 60.959.716

8 Nguyễn Hồng Khải
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 5.000.000 10.000.000 10.000.000 14.805.518 39.805.518

9 Lê Hồng Long
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 25.000.000 10.000.000 17.214.511 59.214.511

10 Lê Thị Yến
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 5.000.000 10.000.000 11.069.541 26.069.541

11 Nguyễn Văn Trung
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 25.000.000 10.000.000 14.013.867 56.013.867

12 Nguyễn Công Kiều
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
2 14.000.000 50.000.000 20.000.000 28.495.076 112.495.076

13 Nguyễn Văn Tuyên
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 25.000.000 10.000.000 18.202.808 60.202.808

14 Nguyễn Văn Hạt
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 25.000.000 100.000 32.100.000

15 Nguyễn Thị Thuỷ
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 25.000.000 9.582.272 41.582.272
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16 Lý Thị Vân
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
7 35.000.000 70.000.000 70.000.000 94.129.955 269.129.955

17 Nguyễn Văn Phúc
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
18 126.000.000 450.000.000 180.000.000 249.529.586 1.005.529.586

18 Nguyễn Thị Oanh
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
4 24.000.000 70.000.000 40.000.000 41.589.621 175.589.621

19 Nguyễn Văn Mão
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 5.000.000 10.000.000 10.000.000 13.375.134 38.375.134

20 Nguyễn Văn Doanh
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
2 12.000.000 35.000.000 20.000.000 26.231.967 93.231.967

21 Nguyễn Văn Hợi
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 25.000.000 10.000.000 7.113.440 49.113.440

22 Nguyễn Ngọc Lương
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
2 10.000.000 20.000.000 20.000.000 21.534.762 71.534.762

23 La Thị Thuý
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 5.000.000 10.000.000 10.000.000 12.312.320 37.312.320

24 Trần Thế Bổng
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
4 24.000.000 70.000.000 40.000.000 54.453.895 188.453.895

25 Nguyễn Khánh Long
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
2 14.000.000 50.000.000 20.000.000 55.965.740 139.965.740

26 Mai Thị Quỳnh
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 5.000.000 10.000.000 10.000.000 18.428.367 43.428.367

27 Nguyễn Thị Nhâm
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 25.000.000 32.000.000

28 Nguyễn Xuân Lưu
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
2 14.000.000 50.000.000 20.000.000 84.000.000

29 Nguyễn Minh Hoàn
Tổ 18, Phường 

Phan Đình Phùng
1 7.000.000 25.000.000 10.000.000 12.365.480 54.365.480

Tổng cộng 82 518.000.000 1.630.000.000 650.000.000 1.163.172.359 360.000 3.961.532.359
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